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Bài 22 - DUYÊN SỰ KHI RA NGOÀI 

Phàm sa-môn, cư sĩ không việc cần thì chẳng nên 
ra ngoài du ngoạn.  Nếu có duyên sự cần đi, chẳng 
được đi như chạy, chẳng được đi mà lay động cánh 
tay.  Không được đi mà luôn nhìn qua hai bên 
những người và vật.  Chẳng được vừa đi vừa nói 
cười, chẳng được đi mà cùng nam nữ hay tăng ni 
trước sau đắp đổi theo nhau.  Không được đi mà 
cùng người say người cuồng trước sau đắp đổi theo 
nhau.  Không được cố nhìn người nữ, không được 
dùng khoé mắt cố nhìn người nữ. Nữ ni đối với 
người nam cũng lại như vậy. 

Lời phụ:  Tăng chú viết: nếu không có việc chi cần thiết thì 
đừng đi ra ngoài tốt hơn.   

Trong Hành Hộ nói: phép đi thường phải nhìn bằng thẳng 
tới, nhìn đất cách bảy bước, chớ đạp chết loài trùng kiến.   

Thanh Quy nói:  chẳng đặng nắm tay đồng đi luận nói việc 
đời phải quấy.  Chẳng được vừa đi vừa nói cười: một là 
tránh riêng mình tán loạn thân tâm, hai là người thấy 
không sanh lòng kính tín.   
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Văn nói người say, người cuồng mà đi theo gần ắt có chỗ 
hại, liền phải quanh lánh, hoặc tẻ qua đường khác mà đi, 
phàm xe ngựa, chó dại, ác thú, v.v... cũng phải lánh xa.  

Phàm gặp bậc tôn trưởng, nên trước đứng ở chỗ 
thấp hoặc đứng sang bên.  Phàm gặp các cuộc biểu 
diễn trò chơi, ảo thuật, cùng ẩu đã đánh lộn cãi vã, 
tiệc vui, lễ hội, tế thần, cờ bạc, v.v... đều phương 
tiện tránh đi, không được dừng ngó. 

Lời phụ: nếu gặp bậc tôn túc hay người quen biết, đều 
phải đứng lại một bên dưới đường, đợi kia đến cúi đầu, 
chắp tay thưa hỏi.  Kia đáp rồi, ta lại chúc: quý ngài đi 
đường bình an.  Chúc nguyện cho kia hiện đời lìa các tật 
bệnh, và khỏi các nạn, ... gieo trồng nhân lành cho đến khi 
họ thành Phật.   

Tăng chú nói: phàm gặp “quan phủ” không luận lớn nhỏ, 
đều phải quanh lánh, cho đến các việc đánh lộn, tế lễ thảy 
đều chẳng nên dừng lại xem coi.  Bởi nhiếp niệm thời vững 
thân, xem coi thời mất oai nghi, hoặc mang họa lỗi.  Người 
xưa nói: mắt không ngó sắc phi lễ, miệng không nói những 
chuyện chợ giếng, xóm làng, ... người học đạo cần phải xa 
lìa các việc huyên náo ấy. 
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Phàm khi thấy các loài sinh vật nên khởi lòng 
thương xót.  Kinh Phạm Võng nói:  “Khi thấy tất cả 
chúng sanh, cần nên xướng lời như vầy: chúng sanh 
các ngươi, trọn một báo thân nầy nên thọ tam Quy-y 
và hành trì 10 giới.” Nếu gặp trâu ngựa heo dê, hết 
thảy các loài súc sanh, nên tâm niệm miệng nói lời 
rằng: “ngươi là súc sanh, nên phát bồ-đề tâm, v.v...”  

Lời phụ:  Kinh Độ Cẩu nói:  xưa có thầy sa-môn trì bát 
khất thực, thấy một gã đồ nhi ôm một con chó đem đi giết 
thịt.   

Sa-môn bảo: “tội sát sanh rất là bất thiện, ta nguyện đưa 
cơm trong bát ta, đổi con chó này, cho mạng nó được sống, 
thí chủ được phước vô lượng.”   

Như vậy vị sa-môn năn nỉ hoài, mà gã đồ nhi cũng chẳng 
khứng chịu.  Túng thế, vị sa-môn trút hết cơm trong bát ra 
cho con chó ăn, rồi lấy tay xoa đầu nó rơi lụy chú nguyện 
nói rằng: “Đời trước ngươi tạo tội chi, mà nay mắc báo 
làm thân chó, vừa đói khát, lại còn bị người ta giết mà ăn 
thịt, không được tự tại.  Vậy ta chú nguyện cho ngươi, đời 
đời tội diệt phước sanh, thoát kiếp cẩu thân, được sanh 
làm người và gặp ngôi Tam-bảo”.   
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Con chó được ăn cơm của vị sa-môn, liền sanh tâm lành, 
vui mừng khấp khởi, biết mình đã được quy y.  Sau khi 
mạng chung, đầu thai làm thân trai sanh vào nhà ông Đại 
trưởng giả.   

Bấy giờ vị sa-môn đi khất thực, có dịp đi ngang qua trước 
cửa nhà trưởng giả.  Cậu con trai thấy sa-môn vui mừng lễ 
dưới chân và cúng dường trăm món, rồi xin theo hầu vị sa-
môn để xuất gia.  Lần lần tu tập thông hiểu nghĩa kinh và 
chứng được “tam muội” đến bực bất thối chuyển.  Rồi 
khai hóa cho tất cả người đời cũng được phát tâm Bồ-đề tu 
hành theo đạo Phật.  Ôi! loài súc sanh kia còn được đắc 
đạo, huống là làm được thân người đâu lại chẳng chứng 
quả ư! 

Phàm vào phố chợ, chẳng được tùy tiện ngồi 
hàng quán rượu, chẳng được ngồi hàng quán giết 
thịt, chẳng được đi vào các con đường chỗ buôn 
hương bán phấn, trừ hàng Bồ-tát việc làm của mình 
đã xong, đặc biệt muốn đến kia để giáo hóa cho họ 
thì chẳng liệt kê vào đây. 

Lời phụ: Khi có việc vào phố thị, nên cùng bậc lão thành 
đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung thì phải 
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biết chỗ có thể đi.  Không được hay đến nhà thí chủ thân 
tình hoặc chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi các thứ. 

Phàm khi mua đồ, không được tranh đắt rẻ, thấy 
giá cả không vừa ý thì đừng mua là được rồi.  Nếu 
đã lỡ mua rồi tuy giá có mắc hơn chỗ khác cũng 
không thể từ chối khiến cho kia sanh lòng hờn giận 
gây chuyện khiến thiệt thòi.  Nếu bị người vũ nhục 
cũng nên phương tiện tránh đi, chẳng được quyết 
lòng đòi phân rõ trắng đen.  Nếu bị trẻ nít chọc 
mắng, nên bình tâm đi thẳng, chẳng nên mắng chửi 
trả lại.  Nếu nghe chỗ có nguy hiểm thì chẳng nên 
mạo muội đi vào chỗ hiểm nạn đó.  Nếu cưỡi ngựa 
hay ngồi xe, đi chung hay đi riêng đều nên khuyên 
kia niệm Phật. 
Lời phụ: Tăng chú nói: không được kèo nài, vì sợ kém hao 
của người, chẳng nên trả giá mắc, vì sợ lãng phí của tín 
thí và của thường trụ. Nếu bị người khác lấn lướt dành 
mua thì phương tiện khéo lời lánh đi.  

Phàm cư sĩ đến nhà người, trừ những việc cần 
thiết phải trao đổi, chẳng được nói nhiều cười nhiều, 
nên nhất tâm niệm Phật.  Nếu biết kia là người học 
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Phật, đặc biệt đến mình có ý thưa hỏi, thì phải nên 
hết lòng đem giáo lý đại thừa mà giới thiệu cho họ, 
khai đạo mở pháp lành truyền trao cho họ biết niệm 
Phật, giới sát, v.v... Nếu không vậy thì chẳng nên 
rộng nói, chỉ nên khéo léo mà dẫn dắt họ.  Nếu gặp 
sa-môn đến nhà người hoặc lục thân quyến thuộc 
thì cần phải nghiêm cẩn y theo chương 18 “Đến 
Nhà Người” trong Oai Nghi Môn đã nói rõ, nơi đây 
chẳng cần trùng thuật lại. 

Lời phụ: Oai nghi chương Đến Nhà người nói: Có chỗ 
ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp. Nếu muốn 
ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi: có khí giới không 
nên ngồi, có đồ quí không nên ngồi, có y phục và đồ trang 
sức vân vân của phụ nữ không nên ngồi.   

Phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Người ta 
hỏi kinh thì phải biết lúc đáng nói lúc không đáng nói, 
thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc.   

Đến thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính lạy 
Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà nghiêm chỉnh 
chắp tay, thứ đến cha mẹ bà con, v.v... nhất nhất chào hỏi.  
Không được nhìn hai bên một cách bất chính. Không được 
nói tạp.  
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Nói với phụ nữ thì không được thấp tiếng nói thầm. Không 
được nói nhiều, Không được trá hiện uy nghi, giả trang 
thiền tướng, mong họ cung kính. Không được nói dối trá 
chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự 
khoe đa văn, cầu họ cung kính. Không được lo liệu việc 
nhà của người. Không được nói lỗi lầm trong tứ chúng.   

Bộ Hành Hộ nói: vào nhà thế tục, khi đứng, khi ngồi phải 
đủ oai nghi, nói lời từ thiện, đừng có thô kịch, và đừng nói 
chuyện thế gian tạp nhạp.  Phải nói lời đạo đức, thêm lớn 
thiện tâm cho người, thường nhiếp sáu căn chớ nên phóng 
túng.  

Phàm vào Tự Viện, trước nên đến khách đường, 
nên đảnh lễ thầy Tri-khách, hoặc thầy Tiếp Hiện 
đang có mặt.  Vừa gặp thời liền lễ bái, nếu tự mình 
là tỳ-kheo thời nên chắp tay xá chào rồi mới thưa 
hỏi.  Phàm vào cửa Chùa, chẳng được đi cửa chính 
giữa, nên duyên theo cửa bên trái hay bên phải mà 
đi.  Duyên theo cửa bên trái thì bước chân trái trước, 
duyên theo cửa bên phải thì bước chân phải trước. 
Không được vô cớ lên đại điện đi dạo.   

Lời phụ: Oai nghi nói:  đi vào cửa chính giữa, thời thái độ 
xông pha không oai nghi tôn kính.  Người thế gian khi vào 
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chốn công phủ vương triều, còn không dám đi chính giữa, 
huống chi ngôi Bửu Điện của vị Pháp vương, mà lại chẳng 
duyên hai bên trái phải mà đi hay sao?  Trong khi ra vào 
chánh-điện, đều day mặt ngó về hướng Phật.   

Khi vào chùa, thấy đất có trùng, chớ lầm sát hại.  Phải ca 
ngâm khen ngợi Tam-bảo, và chẳng được nhổ nước miếng 
nơi đất chúng Tăng, hoặc thấy cỏ rác đồ bất tịnh, phải 
mau dọn dẹp đi.   

Chánh điện là nơi để thờ Phật, lễ bái trang nghiêm, chiêm 
ngưỡng Phật tượng như Phật còn tại thế, đâu nên vô sự mà 
lên chánh điện dạo chơi.  Cổ Đức nói: vô sự không nên lên 
điện Phật, dạo chơi chẳng đi đến trong tháp, nếu chẳng 
nhơn việc quét đất, và dâng hương cúng nước, dẫu có 
phước hà sa cũng tiêu.  

Vào điện tháp, phải đi vòng quanh bên phải, không được 
đi vòng quanh bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ 
nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc 3 vòng, 7 
vòng, cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy.  
Không được đem nón gậy, v.v... để dựa vào vách điện Phật.  
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